
 

TÊN DOANH NGHIỆP  
Số ………………..         

        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------------- 

​ ​  
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG”  
NĂM 2025 

(Số liệu từ 2023 đến tháng 6/2025) 

I. Sơ lược đặc điểm, tình hình 
Tên doanh nghiệp 

Năm thành lập 

Website Doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp 

Tỉ lệ vốn Nhà nước trong doanh nghiệp: 

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính 

Mã số thuế 

Sản phẩm chính và thị trường: 

Họ tên người đại diện theo pháp luật của DN 
Chức vụ 
Điện thoại 
Công đoàn cơ sở của DN trực thuộc LĐLĐ tỉnh/ thành phố hoặc công đoàn ngành 
nào? 

II - Số liệu chính về hoạt động của doanh nghiệp  
T
T Nội dung Năm 2023 Năm 2024 6 Tháng 2025 

1 Tổng nguồn vốn    

2 Tổng nợ phải trả    

3 Doanh thu    

4 Lợi nhuận trước thuế    

5 Tỉ suất lợi nhuận/doanh thu    

6 
Ti trọng tổng chi cho NLĐ / 
doanh thu (không bao gồm 
thuế) 

   

7 Đóng góp ngân sách    

8 
Số lượng lao động (bao gồm 
tất cả các loại hợp đồng 
trong DN) 

   

9 Thu nhập bình quân của 
người lao động. 

   



T
T Nội dung Năm 2023 Năm 2024 6 Tháng 2025 

10 

Doanh nghiệp có nợ lương, 
chậm lương của NLĐ trong 
vòng 3 năm gần đây không? 
Nếu có, đã nợ thòi gian bao 
lâu? lý do là gì? 

   

11 Tỉ lệ người lao động trong 
DN được tham gia BHXH 

   

12 

Doanh nghiệp có xảy ra tranh 
chấp lao động, ngừng việc tập 
thể  trong 3 năm gần đây 
không? 

   

13 
Doanh nghiệp có xảy ra cháy 
nổ trong 3 năm gần đây 
không? 

   

14 Thành tích đạt được trong 
lĩnh vực lao động, BHXH 

   

15 
Xếp loại hoạt động của 
CĐCS  doanh nghiệp theo 
đánh giá của CĐ cấp trên  

   

 

III. Thành tích đạt được 

1.​ Trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động 

-​ Việc tuyển dụng, sử dụng lao động…  (về quy chế tuyển dụng, tỉ lệ NLĐ có HĐLĐ, tỉ 
lệ HĐLĐ không xác định thời hạn. tỉ lệ biến động nhân sự hàng năm…) 

-​ Việc tuân thủ các quy định về giao kết hợp đồng lao động (thẩm quyền giao kết, nội 
dung hợp đồng có đầy đủ nội dung, nội dung đúng quy định…). 

-​ Việc đào tạo kiến thức, nâng cao tay nghề cho người lao động phù hợp với xu hướng 
KHCN mới (tỉ lệ nhân sự được đào tạo tập huấn so với tổng số NLĐ 

-​ Việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật lao động cho NLĐ,  

-​ Việc cơ hội việc làm cho người khuyết tật, NLĐ thuộc diện chính sách xã hội 

-​ Việc xây dựng Nội quy lao động (công khai, có đăng ký với cơ quan quản lý nhà 
nước…)  

-​ Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (số giờ làm việc trong doanh nghiệp, số giờ 
làm thêm trong 1 năm của NLĐ, việc thỏa thuận với NLĐ khi làm thêm, chính sách 
nghỉ việc riêng…) 

-​ Việc xử lý kỷ luật (đúng trình tự, thẩm quyền; yêu cầu bồi thường vật chất đúng quy 
định của pháp luật…) 

2.​ Việc tuân thủ Quy chế dân chủ ở cơ sở 

-​  Việc xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, các nội dung cao hơn luật trong Thỏa ước 
lao động tập thể 

-​ Việc tổ chức đối thoại, hội nghị NLĐ hàng năm 



-​ Việc tổ chức xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các nội dung NLĐ 
được biết, được tham gia ý kiến, được quyết địnn 

3.​ Về tiền lương, thu nhập của NLĐ 

-​ Thu nhập bình quân của NLĐ từ 2024 đến nay, trong đó 

-​ Tiền lương Việc xây dựng, công khai và triển khai quy chế trả lương (xây dựng thang 
bảng lương, định mức lao động, việc tham gia của tổ chức Công đoàn trong quy chế 
lương của đơn vị…),  

-​ Phụ cấp (có những loại phụ cấp nào) 

-​ Thời hạn trả lương, tình trạng nợ lương (nếu có) 

-​ Việc thanh toán tiền phép năm (nếu có) cho NLĐ  

-​ Các chính sách thi đua, khen thưởng 

4.​ Về phúc lợi cho NLĐ 

-​ Các chế độ phúc lợi của đơn vị dành cho NLĐ từ 2024 đến nay (Nhà ăn, nhà trẻ, ký 
túc xá, khu thể thao, các hoạt động văn hóa thể thao, …) 

-​ Các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ và gia đình 

5.​ Về an toàn vệ sinh lao động 

-​ Công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp 

-​ Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa cho LĐ nữ, khám và điều trị 
bệnh nghề nghiệp 

-​ Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động, đảm bảo các tiêu chí tối thiểu: ánh 
sáng, nhiệt độ, không khí… việc cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc 
cho NLĐ. 

-​ Việc huấn luyện định kỳ về an toàn lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho 
người lao động; báo cáo định kỳ về ATVSLĐ với các cơ quan liên quan 

-​ Biện pháp phòng chống cháy nổ 

6.​ Về bảo hiểm xã hội 

-​ Đối tượng được đóng BHXH trong doanh nghiệp, tỉ lệ NLĐ làm việc theo hợp đồng 
có thời hạn từ 1 tháng trở lên được tham gia BHXH, BHYT, từ 3 tháng trở lên được 
tham gia BH thất nghiệp 

-​ Mức lương, phụ cấp làm cơ sở đóng BHXH 

-​ Việc trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN đúng hạn 

-​ Các chính sách hỗ trợ BHXH cho NLĐ 

7.​ Hoạt động Công đoàn trong doanh nghiệp 

-​ Đánh giá về vai trò, vị trí, chức năng hoạt động công đoàn trong DN  

-​ Tỉ lệ đoàn viên CĐ tại DN 

-​ Đánh giá việc đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn  

-​ Công đoàn tham gia chăm lo, bảo vệ NLĐ như thế nào 

-​ CĐCS có các hoạt động nổi trội gì phục vụ lợi ích đoàn viên 



-​ Quy chế chi tiêu nội bộ của CĐ? Quy chế phối hợp giữa CĐCS và chủ doanh nghiệp 

-​ Vai trò của CĐ trong việc tổ chức các phong trào thi đua, góp phần cải thiện năng 
suất LĐ của doanh nghiệp;  

-​ Danh mục khen thưởng/ kỷ luật với tổ chức Công đoàn (nếu có) 

8.​ Đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ  

-​ Các nội dung cụ thể trong ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới KHCN tại doanh nghiệp;  

-​ Đánh giá hiệu quả việc ứng dụng KHCN, định hướng tiềm năng phát triển KHCN 
trong sản xuất, vận hành DN thời gian tới 

-​ Một vài tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ứng dụng KHCN, đổi mới sáng 
tạo tại doanh nghiệp 

9.​ Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp:  

Các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện mà doanh nghiệp đã tham gia đóng góp với địa 
phương, ngành từ 2023 tới nay. 

 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

1.​ Danh hiệu thi đua (từ 2020 đến nay) 

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày tháng, Cơ quan 
ban hành QĐ danh hiệu 

   

   

2.​ Hình thức khen thưởng (từ 2020 đến nay) 

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày tháng, Cơ quan 
ban hành QĐ khen thưởng 

   

   

 

​ …. Ngày ……………….. 

​ Đơn vị lập báo cáo 
TM BCH Công đoàn Cơ sở 

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu) 
Chủ doanh nghiệp 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Lưu ý: Đề nghị gửi kèm theo Báo cáo thành tích: 

-​ Xác nhận của cơ quan thuế và BHXH về việc đã hoàn thành nghĩa vụ đến 30.06.2025;  

-​ Xác nhận của LĐLĐ tỉnh về việc thu - nộp kinh phí, đoàn phí của Công đoàn cơ sở 

-​ Các tài liệu chứng minh các nội dung được nêu trong Báo cáo thành tích 


